
STT
Số TT theo 

QĐ 551
Tên thuốc Tên hoạt chất Nồng độ, hàm lượng

Đường 

dùng
Dạng bào chế

Nhóm 

thuốc
Đơn vị tính Số lượng Ghi chú

1 98 Mecaflu forte
Tinh dầu tràm/Cineol, Tinh dầu gừng, Tinh 

dầu tần, Menthol, (Eucalyptol),

50mg; 0,5mg; 0,36mg; 0,5mg; 

100mg
Uống Viên nang mềm N2 Viên 20.000

2 95
Thuốc ho 

Astemix
Húng chanh, Núc nác, Cineol. (500mg; 125mg; 0,883mg/ml)/60ml Uống

Dung dịch/hỗn 

dịch/nhũ dịch 

uống

N2 Chai 200

3 102
Cồn xoa bóp 

Jamda

Ô đầu, Địa liền, Đại hồi, Quế nhục, Thiên 

niên kiện, Uy Linh tiên, Mã tiền, Huyết giác, 

Xuyên khung, Methyl salicylat, Tế tân

(500mg; 500mg; 500mg; 500mg; 

500mg; 500mg; 500mg; 500mg; 

500mg; 5ml;500mg)/50ml

Dùng 

ngoài

Thuốc dùng 

ngoài
N2 Chai 500

4 55 Quaneuron Cao đặc rễ Đinh lăng, cao khô lá Bạch quả

300mg (tương đương 3g rễ đinh lăng 

); 100mg (tương đương không dưới 

24% ginkgo flavonoid toàn phần)

Uống Viên nang N2 Viên 21.500
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